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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN Thứ Hai

*

1 Trần Thị Lệ Kiều 0987383849

*

1 Trần Hữu Vinh x x 0905043119

2 Lưu Kim Hoàng x x x 0978511115

3 Nguyễn Hoàng x x x 0969101268

*

1 Huỳnh Hữu Phước x 0985756649

2 Thái Văn Khoa x 0825446386

Trực lãnh đạo điều hành khu cách ly

Phụ trách thường trực, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động chung khu cách ly.

Trực lãnh đạo bệnh viện (điều hành hỗ trợ công tác khám chữa bệnh chuyên môn khi cần thiết)

Bác sĩ trực khu cách ly

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC KHU CÁCH LY COVID-19

Tuần: 06 - Từ ngày 06/04 đến ngày 13/04/2020

STT Họ và tên
Ngày/tháng/năm

Số điện thoại

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:           /PC-TTYT
Hoài Nhơn, ngày           tháng 4 năm 2020

Page 1



06/04/2020 07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 11/04/2020 12/04/2020 13/04/2020

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN Thứ Hai

STT Họ và tên
Ngày/tháng/năm

Số điện thoại

3 Nguyễn Công Tráng x 0976157699

4 Dương Thành Tứ x 0905725134

5 Trần Văn Thu x 0905725132

6 Nguyễn An Khanh x 0984248699

7 Nguyễn Thanh Đình x 0905528769

8 Phan Thị Sáu x 0768626135

*

Các khoa hỗ trợ trực BS
(ban ngày)

1 Hồi sức cấp cứu x x Bs Thu

2 Nội Nhi Truyền nhiễm x x x x

3 Khoa Khám bệnh Bs Khanh

* Trực Điều dưỡng (KCB)

1 Trần Xuân Tín x x x x x x x x 0975762502

2 Nguyễn Thị Cẩm Thi DP1 DP1 DP1 DP1 DP1 DP1 DP1 DP1 0977199209

Dấu x:  Khoa phân công BS

Cùng ĐD bộ phận KSBT đo thân nhiệt lần đầu khi tiếp nhận người cách ly, ghi vào sổ theo dõi.
Sơ cứu ban đầu, phân loại khi phát hiện các vấn đề bệnh lý của người cách ly.
Đưa bệnh nhân đến phòng khám theo quy định (bệnh lý liên quan COVID-19/ Bệnh lý khác).
Báo BS trực và thực hiện theo y lệnh.
Quản lý TTB, tài sản được giao và bàn giao cho ca trực sau.
Phối hợp hỗ trợ các bộ phận khác và thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo.
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3 Nguyễn Thị Nở DP2 DP2 DP2 DP2 DP2 DP2 DP2 DP2 0972155299

Trực Xử lý hóa chất

1 Trương Viết Nhân x x 0889663344

2 Võ Văn Minh x x 0913434545

3 Nguyễn Tam Hùng x x 0914263790

4 Nguyễn Thanh Hậu x x 0978092369

Trực Điều dưỡng 
(KSBT)

1 Lâm Thị Thiệt x x x 0935644648

2 Trần Thị Yến x x x 0986664527

3 Huỳnh Thị Bông x x 0982830079

Trực Hộ lý

1 Nguyễn Thị Thanh Hiền x x x x x x x x 0348204155

2 Phan Thị Dinh x x x x x x x x 0373235330

3 Nguyễn Thị Khiết DP1 DP1 DP1 DP1 DP1 DP1 DP1 DP1 0989289335

4 Trần Thị Hồng Thắm DP2 DP2 DP2 DP2 DP2 DP2 DP2 DP2 0923193214

Khử khuẩn xe đưa khách đến cách ly trước khi xe ra khỏi khu vực cách ly. Khử khuẩn các 
phòng khách ở, hàng lang…khi có khách có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ phải tiến hành 

cách ly tại cơ sở điều trị.

    Đo thân nhiệt, cung ứng bữa ăn hàng ngày:
 - Khi khách đến lập danh sách theo mẫu 3, đo thân nhiệt hàng ngày theo mẫu 5, có dấu hiệu bất thường 
báo bộ phận trực điều trị. Hướng dẫn khách mang khẩn trang.
 - Báo số lượng suất ăn hàng buổi cho căng tin (sáng, trưa, chiều), phối hợp với bộ phận hậu cần mang thức 
ăn lên tầng khách đang ở cách ly.
- Phối hợp hỗ trợ các bộ phận khác và thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo.
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5 Võ Thị Mỹ DP3 DP3 DP3 DP3 DP3 DP3 DP3 DP3 0399010917

6 Đặng Thị Trà DP4 DP4 DP4 DP4 DP4 DP4 DP4 DP4 0934849295

Trực hậu cần
1 Nguyễn Xuân Trường x x 0963911639

2 Nguyễn Thị Thanh Sương x x 0975789051

3 Cao Thanh Sang x x 0989890892

4 Trần Thị Bích Phượng x 0935900298

5 Phan Thị Hiền Lương x 0935449199

Trực bảo vệ (Đội tự vệ)

1 Nguyễn Tấn Phương x x 0975271098

2 Nguyễn Bình Phú x x 0366702584

3 Đỗ Minh Mẫn x 0987985012

4 Trương Công Tuấn x 0378787944

5 Lê Văn Tình x 0377876575

6 Trần Quang Thành x 0976528725
    - Các chế độ trực khác (Chuyên môn, trực PCD Covid-19, Đội phản ứng nhanh… vẫn thực hiện theo quy định).
    - Bộ phận bảo vệ trực đúng lịch; Các bộ phận khác thực hiện các nhiệm vụ khi có người cách ly và đột xuất theo yêu cầu chống dịch do 
lãnh đạo khu cách ly phân công./.
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 - Sở Y tế (Báo cáo);
 - UBND huyện (Báo cáo);
 - Ban Giám đốc;
 - Các  Khoa, Phòng, Trạm YT;
 - Đội tự vệ;
 - Đăng trang tin điện tử;
 - Lưu.

GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Vinh
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